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Câu 1. (3,0 điểm):
         Hãy hoàn thành bảng niên biểu các sự kiện lịch sử thế giới dưới đây:

	STT
	       Thời gian
	                                      Sự kiện lịch sử

	1
	       02-1945
	

	2
	       08-10-1949
	

	3
	       14-05-1955
	

	4
	       01-01-1959
	

	5
	       1960
	

	6
	       21-12-1991
	


Câu 2. (3,0 điểm): 

So sánh chiến lược “ chiến tranh đặc biệt”và chiến lược “chiến tranh cục bộ” của Mỹ trong cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam?
Câu 3. (5,0 điểm): 

             Sau chiến tranh thế giới thứ nhất, giai cấp tư sản và giai cấp công nhân Việt Nam có sự chuyển biến như thế nào? Phát biểu ý kiến về vai trò của giai cấp công nhân Việt Nam trong  quá trình công nghiệp hóa,hiện đại hóa ở  nước ta hiện nay.  

Câu 4. (5,0 điểm):
 
Chủ trương: “cứng rắn về nguyên tắc, mềm dẻo về sách lược” đã được Đảng, Chính phủ và Chủ tịch Hồ Chí Minh triển khai như thế nào trong những năm 1945- 1946? Chủ trương đó được Đảng ta vận dụng như thế nào trong vấn đề bảo vệ chủ quyền lãnh thổ hiện nay?
Câu 5. (4,0 điểm):

Từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai đến năm 2000, Nhật bản đã trải qua các giai đoạn phát triển nào? Hiện tượng “thần kì Nhật bản” là gì? Nguyên nhân của hiện tượng đó? Theo em Việt Nam có thể học tập được gì từ sự thành công của Nhật Bản?
………………………. Hết ………………………
	Së Gi¸o dôc vµ ®µo t¹o
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HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH

(Hướng dẫn gồm 05 trang)

Câu 1. (3,0 điểm): 
           Hoàn thành bảng niên biểu các sự kiện lịch sử thế giới dưới đây:
	STT
	       Thời gian
	Sự kiện lịch sử

	1
	26-1-1950
	Ấn Độ tuyên bố độc lập

	2
	1-1-1959
	Cách mạng Cuba thắng lợi

	3
	1960
	“Năm châu phi”

	4
	8-8-1967
	Thành lập tổ chức ASEAN

	5
	7-1-1979     
	Chế độ diệt chủng ở Cam-pu-chia bị lật đổ

	6
	12-1989
	Liên Xô và Mỹ chấm dứt Chiến tranh lạnh


	Câu
	Nội dung cơ bản
	Điểm

	2
	So sánh chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” và chiến lược “Chiến tranh cục bộ” của Mỹ trong cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam?
	3,0

	
	* Giống nhau: Cả hai chiến lược đều là chiến tranh xâm lược thực dân mới của Mỹ, nhằm chống lại phong trào cách mạng của nhân dân ta, biến Việt Nam thành thuộc địa kiểu mới và căn cứ quân sự của Mỹ…

* Khác nhau:
- Về quy mô chiến tranh: “Chiến tranh đặc biệt” chủ yếu được tiến hành ở Miền bắc, còn “Chiến tranh cục bộ” được mở rộng ra cả hai miền Nam - Bắc.

- Tính chất ác liệt: Chiến lược “Chiến tranh cục bộ”ác liệt hơn chiến lược “Chiến tranh đặc biệt”, thể hiện ở mục tiêu, lực lượng tham gia, vũ khí, hoả lực.

- Lực lượng tham gia:

+ Chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” được tiến hành bằng quân đội tay sai dưới sự chỉ huy của cố vấn Mỹ và dựa vào vũ khí, phương tiện chiến tranh của Mỹ với âm mưu cơ bản là “Dùng người Việt đánh người Việt”. 

+ Chiến lược “Chiến tranh cục bộ” được tiến hành bằng lực lượng quân viễn chinh Mỹ, quân chư hầu và quân ngụy ở miền Nam. Trong đó quân Mỹ giữ vai trò quan trọng và không ngừng tăng lên về số lượng, trang bị, nhằm chống lại các lực lượng cách mạng và nhân dân ta trên cả hai miền Nam-Bắc.
	1.0

0.5

0.5

0,5

0,5

	3
	             Sau chiến tranh thế giới thứ nhất, giai cấp tư sản và giai cấp công nhân Việt Nam có sự chuyển biến như thế nào? Phát biểu ý kiến về vai trò của giai cấp công nhân Việt Nam trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở  nước ta hiện nay.  
	5.0

	
	* Sự chuyển biến...
Sau chiến tranh thế giới thứ hai, do tác động của chương trình khai thác thuộc địa lần thứ nhất, xã hội Việt Nam có chuyển biến mạnh mẽ; các giai cấp có sự phân hóa sâu sắc..
- Giai cấp tư sản

+ Ra đời sau chiến tranh thế giới thứ nhất,vừa mới ra đời đã bị tư bản Pháp chèn ép, kìm hãm nên số lượng ít, thế lực kinh tế yếu, không thể đương đầu với sự cạnh tranh của tư bản Pháp.

+ Tư sản bị phân hóa thành hai bộ phận: Tư sản mại bản có quyền lợi gắn với đế quốc nên cấu kết chặt chẽ với chúng; tư sản dân tộc có xu hướng kinh doanh độc lập, ít nhiều có khuynh hướng dân tộc ,dân chủ. 

- Giai cấp công nhân

+ Sau chiến tranh thế giới thứ nhất, giai cấp công nhân tăng nhanh về số lượng.....

+ Ngoài những đặc điểm của công nhân quốc tế, công nhân Việt Nam còn có những đặc điểm riêng của mình.... 

=> Giai cấp công nhân Việt Nam đã nhanh chóng vươn lên trở thành động lực của phong trào giải phóng dân tộc theo khuynh hướng cách mạng tiên tiến của thời đại...
* Ý kiến về vai trò giai cấp công nhân.... 

- Là giai cấp lãnh đạo cách mạng Việt Nam. Là lực lượng sản xuất trực tiếp tạo ra của cải vật chất cho xã hội.
- Tiếp cận nhanh nhất, trực tiếp với những thành tựu của khoa học kỹ thuật thế giới, ứng dụng vào thực tiễn sản xuất, làm tăng năng suất lao động.... 
Lưu ý : Đây là ý mở nên ngoài  gợi ý trên học sinh có thể trình bày theo suy nghĩ riêng và các cách khác nhau nhưng phải lập luận chặt chẽ và diễn đạt mạch lạc thì mới cho điểm. 
	0.5
0.75
0.75
0.5

0.75
0.75
1.0



	   4
	     Chủ trương: “cứng rắn về nguyên tắc, mềm dẻo về sách lược” đã được Đảng, Chính phủ và Chủ tịch Hồ Chí Minh triển khai như thế nào trong những năm 1945- 1946? Chủ trương đó được Đảng ta vận dụng như thế nào trong vấn đề bảo vệ chủ quyền lãnh thổ hiện nay?
	5.0

	
	   * Chủ trương: “Cứng rắn về nguyên tắc, mềm dẻo về sách lược” đã được Đảng, Chính phủ và Chủ tịch Hồ Chí Minh triển khai như thế nào trong những năm 1945- 1946? 
- Từ 9/1945 đến trước 6/3/1946: (2 ý x 0,75 = 1.5 đ)
    + Đối với quân Trung hoa dân quốc: Đảng, Chính phủ đã thực hiện chủ trương nhân nhượng với quân Trung hoa dân quốc: Nhận cung cấp lương thực, thực phẩm cho chúng ở Miền bắc, chấp nhận cho bọn tay sai của chúng 70 số ghế trong Quốc hội và 4 ghế trong Chính phủ, chấp nhận tiêu tiền “Quan kim”, “Quốc tệ” mất giá của quân Trung hoa dân quốc. Chủ trương Đảng phải lãnh đạo chính quyền, Hồ Chí Minh phải đứng đầu Chính phủ, độc lập dân tộc, chủ quyền của đất nước phải được tôn trọng. Kiên quyết trừng trị bọn tay sai phản cách mạng.
  + Đối với thực dân Pháp: Đảng, Chính phủ và Hồ Chủ Tịch quyết tâm lãnh đạo nhân dân ta kháng chiến, huy động lực lượng cả nước chi viện cho đồng bào Nam Bộ, ngăn chặn từng bước tiến của Pháp, nhằm tạo điều kiện cho cả nước có thêm thời gian chuẩn bị lực lượng về mọi mặt cho cuộc kháng chiến toàn quốc sau này.
- Từ 6/3/1946 đến trước 19/12/1946:
   Thực hiện việc hoà với Pháp đuổi quân Trung hoa dân quốc ra khỏi miền Bắc.

    + Ngày 28/02/1946 Pháp và quân Trung hoa dân quốc ký hoà ước Hoa-Pháp, theo hoà ước này Pháp nhân nhượng cho quân Trung hoa dân quốc một số quyền lợi về kinh tế, còn quân Trung hoa dân quốc chấp nhận cho Pháp đưa quân ra miền Bắc  giải giáp quân Nhật, nhưng thực tế là để mở rộng chiến tranh xâm lược cả nước ta.    

+ Trước tình hình đó ta chủ động hoà hoãn với Pháp để gạt 20 vạn quân Trung hoa dân quốc ra khỏi miền Bắc, tranh thủ thời gian để chuẩn bị lực lượng đối phó với cuộc chiến tranh chống Pháp sau này. Việc hoà với Pháp được thể hiện qua việc Đảng và Hồ Chủ tịch ký Hiệp định sơ bộ 6/3 và Tạm ước 14/9 năm 1946. 
- Chủ trương của Đảng, Chính phủ và Hồ Chủ tịch thể hiện sự sáng suốt, tài tình, khôn khéo, đưa nhân dân ta vượt qua những thử thách to lớn lúc đó và sẵn sàng tiến vào cuộc chiến đấu mà ta chắc chắn không thể tránh khỏi.
* Chủ trương đó được Đảng ta vận dụng như thế nào trong vấn đề bảo vệ chủ quyền lãnh thổ hiện nay?

Vận dụng trong vấn đề bảo vệ chủ quyền lãnh thổ hiện nay: độc lập dân tộc, chủ quyền của đất nước phải được tôn trọng, giữ vững, nhưng biện pháp phải mềm dẻo, linh hoạt…    
	1.5
1.0
1.0

0.5

1.0

	   5
	      Từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai đến năm 2000, Nhật Bản đã trải qua các giai đoạn phát triển nào? Hiện tượng “thần kì Nhật bản” là gì? Nguyên nhân của hiện tượng đó? Theo em, Việt Nam có thể học tập được những gì từ sự thành công của Nhật Bản?
	4.0

	
	Các giai đoạn: (3 ý x 0,5đ = 1.5 đ)
- Giai đoạn 1945-1952:  Phục hồi kinh tế sau chiến tranh. Nền kinh tế phát triển chậm, phụ thuộc vào Mỹ
- Giai đoạn 1952-1973:  Tăng trưởng nhanh, bước vào giai đoạn phát triển thần kì. 

- Giai đoạn 1973- 2000:  Tăng trưởng theo chiều sâu. Phát triển xen kẽ suy thoái song vẫn là 1 trong 3 trung tâm kinh tế - tài chính lớn nhất thế giới.

* Hiện tượng “thần kì Nhật Bản”
    Nhật Bản từ nước bại trận trong Chiến tranh thế giới hai, sau 3 thập niên đã nhanh chóng vươn lên trở thành siêu cường kinh tế mà nhiều người gọi đó là sự “thần kì Nhật Bản”. 
* Nguyên nhân: (6 ý x 0,25đ = 1,5đ)
- Người Nhật Bản có truyền thống văn hóa giáo dục, đạo đức lao động, ý chí tự lực tự cường, lao động hết mình, tôn trọng kỉ luật, biết hợp tác trong lao động, tiết kiệm, tay nghề cao.
- Nhà nước quản lý kinh tế có hiệu quả, có vai trò lớn trong việc phát triển kinh tế ở tầm vĩ mô.
 - Các công ti Nhật Bản năng động, năng lực cạnh tranh cao, biết cách len  vào thị trường các nước.
 - Áp dụng những thành tựu khoa học kĩ thuật, cải tiến sản xuất, hạ giá thành sản phẩm.
- Chi phí cho quốc phòng ít, dưới 1% GDP.
- Biết tận dụng các yếu tố bên ngoài như: Tranh thủ nguồn viện trợ của Mĩ, lợi dụng cuộc chiến tranh ở Triều Tiên và ở Việt Nam .
* Bài học kinh nghiệm: (4 ý x 0,25đ = 1.0 đ)
- Coi trọng việc đầu tư phát triển giáo dục, khoa học công nghệ 
- Phát huy nhân tố con người, đạo đức lao động, sử dụng tối đa tiềm năng sáng tạo của con người. Giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc. Phát huy truyền thống tự lực tự cường.
- Tăng cường vai trò nhà nước trong quản lí kinh tế: Nắm bắt thời cơ xây dựng chiến lược kinh tế, thay đổi linh hoạt cơ cấu kinh tế, sử dụng có hiệu quả vốn đầu tư của nước ngoài vào các ngành then chốt, mũi nhọn.
- Quản lí doanh nghiệp một cách năng động, có hiệu quả. Biết thâm nhập thị trường thế giới, đạt hiệu quả cao trong cạnh tranh.

(Học sinh có thể đưa ra những bài học khác, nếu phân tích hợp lý vẫn cho điểm)
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…………………. Hết ……………….

   Số báodanh


……………………………


…........................








